
Stt Họ và tên Tên Ngày sinh Nơi sinh Số CCCD Số ĐT Ký tên

1 Vũ Trường An An
2 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 21/09/1998 Hải Phòng 031198000047 0798782450
3 Nguyễn Thị Vân Anh Anh 23/05/1990 Ninh Bình 037190014454 0985675978
4 Phạm Thị Tú Anh Anh 10/07/1999 Hà Nội 001199008512 0394501471 FPTS

5 Lê Thị Phương Anh Anh 02/04/2000 Nghệ An 040300024804 0966196266
6 Hoàng Đức Anh Anh
7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ánh 22/05/1997 Hà Nội 001197004459 0359720495
8 Phạm Ngọc Ánh Ánh 28/07/1996 Hà Nội 001196014652 0979277596
9 Nguyễn Gia Bách Bách 19/12/1999 Hà Nội 013616842 0933734210
10 Phạm Thanh Bình Bình 29/03/1996 Lâm Đồng 034096009203 0826198955
11 Ngô Công Bình Bình 10/10/1995 Thanh Hóa 038095027344 0968228809
12 Nguyễn Hà Chi Chi 08/11/1997 Hà Nội 001197028192 09855255897
13 Trần Quốc Đạt Đạt Bảo lưu đi

14 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 03/09/2000 Tuyên Quang
15 Phạm Thị Thùy Dung Dung 29/05/1992 Hải Phòng 031192005987 0975290592 ck Vina

16 Nguyễn Đức Duy Duy 04/07/1987 Nam Định 036087005604 0987936673
17 Phạm Châu Giang Giang 03/11/1999 Thanh Hóa 038199029209 0338824503
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18 Hà Việt Giang Giang 19/06/1994 Hà Nội 001094016751 0975741348

19 Vũ Phạm Thái Hà Hà 10/02/1990 Hải Phòng 031090000330 0914975358 Ko đủ điều kiện thi do nghỉ 
quá số buổi quy định

20 Phạm Thúy Hằng Hằng 31/12/1999 Hà Nội 001199023106 0395818699

21 Trần Thị Thu Hằng Hằng 14/09/1985 Thái Nguyên 014185000582 0846696555 Ko đủ điều kiện thi do nghỉ 
quá số buổi quy định

22 Tạ Văn Hiếu Hiếu 27/02/1994 Vĩnh Phúc 026094004303 0963519689
23 Nguyễn Phương Hiếu Hiếu 21/10/1996 Hà Nội 001096001213 0915653629
24 Trần Duy Hiếu Hiếu
25 Lê Thị Hoa Hoa 16/04/2000 Thanh Hóa 038500006968 0858878223
26 Võ Thiều Hoa Hoa
27 Trần Văn Hoài Hoài 15/02/1998 Nghệ An 040098018763 0384281036
28 Tôn Thất Việt Hoàng Hoàng 16/09/1998 Hà Nội 001098040494 0349865371

29 Đỗ Trọng Hùng Hùng 21/06/1993 Thanh Hóa 038093013184 0879228288 Ko đủ điều kiện thi do nghỉ 
quá số buổi quy định

30 Lưu Chí Hùng Hùng 14/08/1996 Hải Phòng 031096014162 0357068986
31 Nguyễn Việt Hùng Hùng 17/07/1998 Hòa Bình 017098004616 0355698877
32 Nguyễn Tuấn Hùng Hùng 12/08/1997 Hà Nội 010225085269 0342857291
33 Nguyễn Thanh Hương Hương
34 Phạm Thanh Hương Hương 27/06/1986 Thái Bình 034186014597 0977978638 ABF 

35 Trần Thị Lan Hương Hương 14/05/1994 Hà Nam 035194000462 0929228338
36 Đào Thị Hương Hương 01/08/1988 Hải Phòng 031188002045 0776453778
37 Phan Thị Hương Hương 02/07/1997 Nghệ An 040197024355 0369036658
38 Trần Xuân Diệu Hương Hương 20/10/1993 Hà Giang 002193006762 0914413885
39 Trần Thị Hương Hương 02/11/1994 Nam Định 036194001203 0833273333
40 Nguyễn Thái Huy Huy 11/10/1993 Hà Nội 001093009548 0936506626

Ko đủ điều kiện thi do ko đi học, ko nộp phiếu ĐKH

Ko đủ điều kiện thi do ko đi học, ko nộp phiếu ĐKH
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41 Khuất Thi Hồng Liên Liên 19/11/1994 Hà Nội 001194045044 0968191194
42 Hoàng Phương Linh Linh 12/01/1989 Nam Định 036189011686 0912011767
43 Lưu Thùy Linh Linh 22/11/1999 Hà Nội 001199001282 0963094534
44 Nguyễn Mỹ Linh Linh 21/02/1999 Hà Nội 001199023479 0988234561
45 Nguyễn Ngọc Linh Linh 02/12/1984 Hà Nội 001084004687 0987488066
46 Trần Việt Linh Linh Hà Nội 013585089 0975641879
47 Nguyễn Văn Lộc Lộc 24/03/1985 Hà Nội 001085009381 0904572262
48 Đỗ Long Long 18/08/1982 Đắk Lắk 066082000147 0912017081
49 Đinh Hải Lương Lương 29/12/2000 Hà Nội 001300034422 0943330596
50 Ngô Thị Phương Mai Mai 11/02/1995 Sơn La 014195003668 0374308489
51 Tạ Hoa Hồng Minh Minh 27/01/1990 Hà Nội 001190021268 0948062073 Bảo lưu đi

52 Phạm Nguyệt Minh Minh 09/01/1985 Hà Nội 001185000008 0985393193
53 Đậu Đức Nam Nam 04/07/1998 Nghệ An 040098024042 0363517251
54 Vương Đại Nam Nam 09/08/1997 Hưng Yên 033097010835 0977939637
55 Hoàng Thị Ngà Ngà 27/02/1988 Thanh Hóa 080547775 0948358822
56 Trần Thúy Ngân Ngân 20/09/2001 Thái Bình 034301001608 0961650213
57 Nguyễn  Thị Ngần Ngần 28/01/1997 Hà Nội 001197014905 0971601498

58 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc 31/07/1992 Điện Biên 0111920006812 0974698864 Ko đủ điều kiện thi do nghỉ 
quá số buổi quy định

59 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyên 13/08/1995 Hà Nội 033195001313 0968852720
60 Cấn Thị Nguyệt Nguyệt 20/02/1995 Hà Nội 001195043022 0865666895
61 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhàn 13/09/1988 Hà Nội 001188016546 0933550988
62 Trần Quỳnh Như Như 17/05/1998 Ninh Bình 037198001928 0358393366
63 Lê Viết Hải Ninh Ninh 19/03/1996 Thanh Hóa 038096034239 0942055396

Ca 1: Từ 14h-15h30 ngày 26/7/2023 (thứ 4) tại P 303 nhà A- Trung tâm NCKH&ĐTCK



64 Ngụy Thị Ninh Ninh 20/02/1994 Bắc Giang 024194008348 0988430292
65 Nguyễn Thị Kiều Oanh Oanh
66 Nguyễn Văn Phương Phương 09/11/1994 Hà Nội 001094009059 0868941365
67 Cao Thanh Phương Phương 17/09/1983 Hà Nội 001183020109 0902207783
68 Nguyễn Đình Nhật Quang Quang 10/05/1997 Nghệ An 040097025462 0326024091
69 Lê Huy Quang Quang 22/04/1991 Hà nội 001091043294 0938500187
70 Ngô Thái Sơn Sơn 15/11/1989 Hà Nội 001089032873 0974332290

71 Đào Duy Tấn Tấn 25/05/2000 Bắc Ninh 027200007616 0355164663
72 Đoàn Đức Thắng Thắng 15/01/2000 Hải Phòng 031200009669 0799202915
73 Tống Trần Lê Thành Thành 03/12/1988 Hà Nội 012600284 0839852698
74 Trịnh Đức Thành Thành 30/03/2000 Quảng Ninh 022200000024 0971530210
75 Phạm Thanh Thảo Thảo 01/02/1999 Hà Nội 001199004400 0898588460
76 Nguyễn Phương Thảo Thảo
77 Bùi Khánh Thiện Thiện 24/07/1993 Hà Nội 001093005079 0971632632
78 Trần Công Thỏa Thỏa 24/08/2000 Thái Bình 034200008535 0919519568
79 Ma Hoài Thu Thu 28/09/1995 Lạng Sơn 020195005417 0336329296
80 Phạm Thị Thủy Thủy 19/02/1999 Hà Nam 035199003618 0989529820
81 Vũ Trần Tiến Tiến 30/05/1990 Bắc Giang 024090000169 0969585369
82 Nguyễn Phan Việt Trà Trà 25/08/1999 Nghệ An 040199011218 0968085365 TRI VIET

83 Nguyễn Thu Trang Trang 18/11/1999 Thái Nguyên 019199028466 0328521096
84 Phạm Vân Trang Trang 06/06/2000 Thanh Hóa 038300000041 0968595176
85 Nguyễn Thị Minh Trang Trang 19/07/1993 Quảng Ninh 022193003898 0948993919
86 Lê Thị Trang Trang 02/06/1989 Hà Tĩnh 042189000031 0974348268
87 Đoàn Minh Trí Trí 23/10/2000 Hà Nội 09493398988

Ko đủ điều kiện thi do ko đi học, ko nộp phiếu ĐKH
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88 Nguyễn Thuyết Trình Trình 25/03/1984 Sơn La 014084000106 0845173333
89 Vũ Xuân Trường Trường 31/08/1996 Thái Bình 034096004687 0912259079
90 Nguyễn Văn Tú Tú 18/12/1992 Hưng Yên 033092004721 0983596147
91 Lê Sơn Tùng Tùng 25/05/1995 Hà Nội 001095028162 0936192715 ck Quốc gia

92 Lê Anh Tùng Tùng 19/04/1997 Hà Nội 001097027470 0343857662
93 Hoàng Xuân Tùng Tùng 16/10/2000 Hà Nội 001200045966 0862152572
94 Trần Nguyễn Anh Tùng Tùng 04/06/2000 Yên Bái 015200000020 0912390185
95 Tiền Quốc Việt Việt 09/02/1999 Thái Bình 034099005753 0389741268
96 Võ Đức Việt Việt 18/03/1995 Hà Nội 231095000116 0964882899
97 Phạm Minh Vinh Vinh 27/05/1998 Bắc Giang 122310238 0392905811

98 Lương Võ Phong Phong 07/02/1991 Nghệ An 040091006840 0966691268 Hoãn thi
99 Phạm Hoàng Mai Mai 02/07/1985 Hà Nội 001085034462 0981392499 Hoãn thi

100 Nguyễn Hàn Diệu Linh Linh 12/10/1991 Hà Nội 001191007072 0941195793 Hoãn thi
101 Nguyễn Linh Trang Trang 29/12/2000 Hà Nội 001300005012 0963732804 Thi lại

II. Danh sách dự thi, thi lại
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